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DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO KHỐI MẦM NON 

LIST OF TEXTBOOK AND REFERENCE BOOK FOR EARLY YEARS 

 

Môn dạy 

Subject 

Tên 

chương 

trình dạy 

Name of 

curriculum 

Tài liệu, 

giáo trình 

giảng dạy 

Text 

books, 

texts, 

stories 

Nhà xuất bản 

Publisher 

Năm xuất 

bản 

Year of 

publishing 

Nhà phát 

hành 

Distributor 

Literacy – 

Phonics 

Phát triển 

ngôn ngữ - Âm 

vần 

 

 

 

 

 

 

 

UK Early 

Years 

Foundation 

Stage 

Framework 

 

Chương 

trình Mầm 

non của Bộ 

giáo dục 

Anh 

Read 

Write Inc 

Oxford University 

Press 

2010 FAHASA 

 

F1 Literacy 

Phát triển 

ngôn ngữ Lớp 

F1 

Where’s 

Spot 

Penguin Books 2003 FAHASA 

F1 Literacy 

Phát triển 

ngôn ngữ Lớp 

F1 

Spot Goes 

to School 

Penguin Books 

 

1984 FAHASA 

 

F1 Literacy 

Phát triển 

ngôn ngữ Lớp 

F1 

Dear Zoo Little Simon  2007 FAHASA 

 

F1 Literacy  Polar Bear 

Polar Bear 

Henry Holt and 

Company 

1991 FAHASA 
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Môn dạy 

Subject 

Tên 

chương 

trình dạy 

Name of 

curriculum 

Tài liệu, 

giáo trình 

giảng dạy 

Text 

books, 

texts, 

stories 

Nhà xuất bản 

Publisher 

Năm xuất 

bản 

Year of 

publishing 

Nhà phát 

hành 

Distributor 

Phát triển 

ngôn ngữ Lớp 

F1 

 

 

 

UK Early 

Years 

Foundation 

Stage 

Framework 

 

Chương 

trình Mầm 

non của Bộ 

giáo dục 

Anh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

what do 

you hear? 

F1 and F2 

Literacy  

Phát triển 

ngôn ngữ Lớp 

F1 & F2 

Brown 

Bear 

Brown 

Bear what 

do you 

see? 

Henry Holt and 

Company 

1991 FAHASA 

F1 

Understanding 

the world  

Phát triển 

nhận thức Lớp 

F1 

Mum and 

Dad make 

me laugh 

Walker Books Ltd 2012 FAHASA 

F1 and F2 

Literacy  

Phát triển 

ngôn ngữ Lớp 

F1 & F2 

Spot Goes 

to school 

Penguin Books 1984 FAHASA 

 

F2 Literacy 

PSED 

Phát triển tình 

cảm, kỹ năng 

xã hội Lớp F2 

Owl Babies Candlewick 2002 FAHASA 

 

F2 Literacy 

PSED 

Germs are 

not for 

sharing 

Free Spirit Publishing 2006 FAHASA 
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Môn dạy 

Subject 

Tên 

chương 

trình dạy 

Name of 

curriculum 

Tài liệu, 

giáo trình 

giảng dạy 

Text 

books, 

texts, 

stories 

Nhà xuất bản 

Publisher 

Năm xuất 

bản 

Year of 

publishing 

Nhà phát 

hành 

Distributor 

Phát triển tình 

cảm, kỹ năng 

xã hội Lớp F2 

 

 

 

UK Early 

Years 

Foundation 

Stage 

Framework 

 

Chương 

trình Mầm 

non của Bộ 

giáo dục 

Anh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F2 Literacy 

PSED 

Phát triển tình 

cảm, kỹ năng 

xã hội Lớp F2 

Hands are 

not for 

hitting 

Free Spirit Publishing 2006 FAHASA 

 

F2 Literacy 

Phát triển 

ngôn ngữ Lớp 

F2 

Peace at 

Last 

Macmillan Children's 

Books 

2018 FAHASA 

 

F2 and F3 

Literacy 

Understanding 

the world  

Dear Santa  Macmillan Children's 

Books 

2012 FAHASA 

 

F2 Literacy 

Phát triển 

ngôn ngữ Lớp 

F2 

Cuốn Sách 

Quái Vật 

Giáo Dục Việt Nam 2017 FAHASA 

 

F2 Literacy 

Phát triển 

ngôn ngữ Lớp 

F2 

Rồng Ơi Đợi 

Một Tí Nhé  

NXB Lao Động 2017 FAHASA 

 

F2 Literacy Màu Của 

Bầu Trời  

 

NXB Lao Động 
2029 FAHASA 

 

https://minhkhai.com.vn/store2/index.aspx?ss&ShopID=-2&searchText=Gi%c3%a1o+D%e1%bb%a5c+Vi%e1%bb%87t+Nam
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Môn dạy 

Subject 

Tên 

chương 

trình dạy 

Name of 

curriculum 

Tài liệu, 

giáo trình 

giảng dạy 

Text 

books, 

texts, 

stories 

Nhà xuất bản 

Publisher 

Năm xuất 

bản 

Year of 

publishing 

Nhà phát 

hành 

Distributor 

Phát triển 

ngôn ngữ Lớp 

F2 

 

 

 

UK Early 

Years 

Foundation 

Stage 

Framework 

 

Chương 

trình Mầm 

non của Bộ 

giáo dục 

Anh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F2 and F3 

Literacy 

 

Understanding 

the world  

Phát triển 

nhận thức Lớp 

F2&F3 

This is Tet  Nhà Xuất Bản Kim 

Đồng 

2020 FAHASA 

 

F2 Literacy 

Phát triển 

ngôn ngữ Lớp 

F2 

My Mum, 

My Dad, 

My Sister, 

My 

brother  

Anthony 

Browne 

stories 

Square Fish; 2019 FAHASA 

 

F2 Literacy 

Phát triển 

ngôn ngữ Lớp 

F2 

My Family 

Book by 

Todd Parr 

Little, Brown Books 

for Young Readers 

2010 FAHASA 

 

F2 Literacy 

Phát triển 

ngôn ngữ Lớp 

F2 

Room on 

the Broom 

by Julia 

Donaldson 

Puffin Books 2003 FAHASA 

 

https://www.fahasa.com/kim-dong?fhs_campaign=ATTRIBUTE_PRODUCT
https://www.fahasa.com/kim-dong?fhs_campaign=ATTRIBUTE_PRODUCT
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Môn dạy 

Subject 

Tên 

chương 

trình dạy 

Name of 

curriculum 

Tài liệu, 

giáo trình 

giảng dạy 

Text 

books, 

texts, 

stories 

Nhà xuất bản 

Publisher 

Năm xuất 

bản 

Year of 

publishing 

Nhà phát 

hành 

Distributor 

F2 Literacy 

Phát triển 

ngôn ngữ Lớp 

F2 

 

 

 

UK Early 

Years 

Foundation 

Stage 

Framework 

 

Chương 

trình Mầm 

non của Bộ 

giáo dục 

Anh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con Yêu 

Mẹ  

Dân Trí  2016 FAHASA 

 

F2 Literacy 

Phát triển 

ngôn ngữ Lớp 

F2 

Con Yêu Bố  Dân Trí  2016 FAHASA 

 

F3 Literacy 

Phát triển 

ngôn ngữ Lớp 

F3 

Three 

Little Pigs 

Usborne  2008 FAHASA 

 

F3 Literacy 

Phát triển 

ngôn ngữ Lớp 

F3 

The Little 

Red Hen 

Usborne  2008 FAHASA 

 

F3 Literacy 

Phát triển 

ngôn ngữ Lớp 

F3 

Stone 

Soup 

Usborne  2008 FAHASA 

 

F3 Literacy 

Phát triển 

ngôn ngữ Lớp 

F3 

Của Tớ Chứ     

F3 Literacy Vịt Con Xấu 

Xí  

Đông A  2010 FAHASA 
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Môn dạy 

Subject 

Tên 

chương 

trình dạy 

Name of 

curriculum 

Tài liệu, 

giáo trình 

giảng dạy 

Text 

books, 

texts, 

stories 

Nhà xuất bản 

Publisher 

Năm xuất 

bản 

Year of 

publishing 

Nhà phát 

hành 

Distributor 

Phát triển 

ngôn ngữ Lớp 

F3 

 

 

UK Early 

Years 

Foundation 

Stage 

Framework 

 

Chương 

trình Mầm 

non của Bộ 

giáo dục 

Anh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F3 Literacy 

Phát triển 

ngôn ngữ Lớp 

F3 

How to 

catch a star 

HarperCollinsChildren 2007 FAHASA 

 

F3 Literacy 

Phát triển 

ngôn ngữ Lớp 

F3 

This is Tet  

 

Nhà Xuất Bản Kim 

Đồng 

2020 FAHASA 

 

F3 Literacy 

Phát triển 

ngôn ngữ Lớp 

F3 

Zog  Alison Green Books 2016 FAHASA 

 

F3 Literacy 

Phát triển 

ngôn ngữ Lớp 

F3 

Jack and the 

Beanstalk  

 

Usborne  2008 FAHASA 

 

F3 Literacy 

Phát triển 

ngôn ngữ Lớp 

F3 

The 

Gingerbread 

Man 

 

Usborne  2008 FAHASA 

 

F3 Literacy Sự tích chú 

Cuội cung 

trăng 

Kim Đồng 2023 FAHASA 

https://www.fahasa.com/kim-dong?fhs_campaign=ATTRIBUTE_PRODUCT
https://www.fahasa.com/kim-dong?fhs_campaign=ATTRIBUTE_PRODUCT
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Môn dạy 

Subject 

Tên 

chương 

trình dạy 

Name of 

curriculum 

Tài liệu, 

giáo trình 

giảng dạy 

Text 

books, 

texts, 

stories 

Nhà xuất bản 

Publisher 

Năm xuất 

bản 

Year of 

publishing 

Nhà phát 

hành 

Distributor 

Phát triển 

ngôn ngữ Lớp 

F3 

F3 Literacy 

Phát triển 

ngôn ngữ Lớp 

F3 

Đồng dao: 

Chú mèo 

mà trèo 

cây cau 

Kim Đồng 2010 FAHASA 

F3 Literacy 

Phát triển 

ngôn ngữ Lớp 

F3 

Thư gửi 

ông già 

Noel 

Lao động 2020 FAHASA 

F3 Literacy 

Phát triển 

ngôn ngữ Lớp 

F3 

Sự tích 12 

con giáp 

Văn học 2020  

F3 Literacy 

Phát triển 

ngôn ngữ Lớp 

F3 

Đúng là 

Tết 

Kim Đồng 2020  

 


